
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – KHTN-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 18 Từ ngày/From 15/12/2025 đến ngày/To 19/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Hồng Thanh Thiên Loan 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

15/12/2025 

1 SHCN   

2 English IELTS Foundation:   

3 English IELTS 1: Listening practice  

4  Toán Ôn tập  

5 Toán Ôn tập   

6 Hướng nghiệp Thế giới nghề nghiệp (tt)  

7 Sinh học Ôn thi cuối kì Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập  

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Ôn tập + Thi đấu đơn (giao hữu) 
Tổ chức trò chơi vận động.""" 

 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Ôn tập + Thi đấu đơn (giao hữu) 
Tổ chức trò chơi vận động.""" 

 

Thứ Ba 
Tuesday 

16/12/2025 

1 Toán Ôn tập  

2 Toán Ôn tập   



  

 

 

3 English (Expat) 
IELTS Foundation: Final-term 
speaking exam  

4  English (Expat) IELTS 1: Listening practice (cont.)  

5 Ngữ Văn Ôn thi cuối học kì 1 Chuẩn bị: Sách vở, bút 
thước, đề cương.  

6 Vật lý HCM: Ôn tập kiểm tra HKI 
VT: Ôn tập kiểm tra HKI 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

7 Vật lý HCM: Ôn tập kiểm tra HKI 
VT: Ôn tập kiểm tra HKI 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

8 Tin học - CN-KT Kiểm tra cuối HKI  

9 Tin học - CN-KT Kiểm tra cuối HKI  

Thứ Tư 
Wednesday 
17/12/2025 

1 Lịch sử KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI  HK I Bút viết 

2 Vật lý 
Chuyên đề: Bài 6. Một số hiện tượng 
thiên văn (Nhật thực, nguyệt thực, 
thủy triều) 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

3 English 
IELTS Foundation: Final-term 
listening exam  

4  English IELTS 1: Final Speaking Test - Kiểm 
Tra Tiếng Anh Nói cuối HKI  

5 English (Expat) 
IELTS Foundation: Review writing 
(Unit 3,4,5) 
IELTS 1: IELTS Sample Listening 5 

 

6 Sinh học Ôn thi cuối kì Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập  

7 Sinh học Ôn thi cuối kì Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập  

8 Ngữ Văn Ôn thi cuối học kì 1  Chuẩn bị: Sách vở, bút 
thước, đề cương 

9 Ngữ Văn Ôn thi cuối học kỳ 1 Chuẩn bị: Sách vở, bút 
thước, đề cương 

Thứ Năm 
Thursday 

18/12/2025 

1 Lịch sử   

2 Hóa học Ôn tập  

3 Hóa học Ôn tập  

4  Hóa học Ôn tập  

5 Tự học/ Ôn tập   



  

 

 

 

6 GDĐP (STEAM PBL) 
Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  

7 GDĐP (STEAM PBL) Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  

8 English (Expat) IELTS Foundation: Review vocabulary  

9 English (Expat) 

IELTS 1:     
   

 
  

IELTS Sample Listening 5 (cont.) 
IELTS Sample Speaking 5 
 

 

Thứ Sáu 
Friday 

19/12/2025 

1 Toán Ôn tập   

2 Toán Ôn tập  

3 English IELTS Foundation: Review reading  

4  English 
IELTS 1: Final Listening Test - Kiểm 
tra Tiếng Anh Nghe cuối HKI  

5 English (Expat) 

IELTS Foundation: Review vocabulary 
(cont.) 
IELTS 1:  IELTS Sample Speaking 5 
(cont.) 

 

6 Đại sứ   

7 Đại sứ   

8 Ngữ Văn Ôn thi cuối học kỳ 1 
Chuẩn bị: Sách vở, bút 
thước, đề cương  

9 Ngữ Văn Ôn thi cuối học kỳ 1 Chuẩn bị: Sách vở, bút 
thước, đề cương  


